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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ  

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN  

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

Xét hồ sơ đăng ký kèm theo Đơn đăng ký số 180/ĐK-TTKN ngày 

09/10/2023; Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 13/11/2023 và báo cáo 

khắc phục tại công văn số 251/TTr-TTKN ngày 19/12/2023 ngày 20/10/2023 và 

bổ sung số 12/TTr-TTKN ngày 16/1/2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm, thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giám sát và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc 

Sở Y tế Quảng Trị. 

- Địa chỉ: Khu phố 2 – Phường Đông Thanh – Thành phố Đông Hà - tỉnh 

Quảng Trị. 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 047/2024/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử chỉ định: Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ba (03) năm, kể từ ngày ký. 



Điều 3. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y 

tế Quảng Trị có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý 

nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:   

- Như trên 3; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục CCPT (để biết); 

- Lưu VT, GSĐG. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ –CCPT ngày   /01 /2024 của  

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường) 

 

TT Tên phép thử Lĩnh vực 

Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp thử 
Giới hạn phát 

hiện của phép thử  

1 Xác định dư lượng SO2 

Phương pháp Quang phổ 

 

Đường (QCVN 

8-2:2011/BYT; 

TCVN 

7270:2003; 

TCVN 

6961:2001) 

KNQT/TQKT.HL.4

7.2020 
LOQ: 1,47mg/kg 

2 Xác định hàm lượng Chì 

Phương pháp GF-AAS 

 

KNQT/TQKT.HL.1

1.2018 
LOQ: 0,3mg/kg 

3 Xác định hàm lượng Asen 

Phương pháp HVG-AAS 

KNQT/TQKT.HL.1

0.2018 
LOQ: 0,3mg/kg 

4 Xác định hàm lượng Đồng 

Phương pháp GF-AAS 

KNQT/TQKT.HL.1

5.2018 
LOQ: 0,5mg/kg 

5 Xác định hàm lượng Cadimi 

Phương pháp GF-AAS 

KNQT/TQKT.HL.1

3.2018 
LOQ: 0,25mg/kg 

6 

Giảm khối lượng khi sấy (1050c 

3 giờ) 

KNQT/TQKT.ĐD.2

0.2022 

Đường vàng: 

LOQ: 0,09% 

Đường trắng: 

LOQ: 0,03% 

Đường phèn: 

LOQ: 0,02% 
7 

Hàm lượng đường tổng số  

Phương pháp Lane-Eynon 

KNQT/TQKT.ĐD.2

2.2022 

Đường vàng: 

LOQ: 8,94% 

Đường trắng: 

LOQ: 7,92% 

Đường phèn: 

LOQ: 6,95% 
8 

Hàm lượng đường  khử 

Phương pháp Lane-Eynon 

KNQT/TQKT.ĐD.2

1.2022 

Đường vàng: 

LOQ: 0,14% 

Đường trắng: 

LOQ: 0,17% 

Đường phèn: 

LOQ: 0,14% 
9 Phương pháp xác đinh hàm 

lượng axit 
Nước mắm 

(TCVN 

3701:2009) 

TCVN 3702:2009 LOQ: 1,93 g/L 

10 Phương pháp xác định hàm 

lượng Natri clorua 
TCVN 3701:2009 LOQ: 6,64g/L 

11 Xác định hàm lượng Nitơ tổng 

số và protein thô 
TCVN 3705:1990 LOQ: 1,5 g/L 

12 

Xác định hàm lượng 

Natribenzoat  

Phương pháp HPLC 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

NN&PTNT 

 

KNQT/TQKT.HL. 

36.20220 
LOQ: 5mg/kg 



TT Tên phép thử Lĩnh vực 

Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp thử 
Giới hạn phát 

hiện của phép thử  

13 

Định lượng Coliform – 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

NN&PTNT 

TCVN 6848:2007 

 

10 CFU/g 

1CFU/ml 

14 Định lượng vi sinh vật trên đĩa 

thạch – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

ở 300C 

Đường 

ICUMSA GS 2/3-

41:2011 

10 CFU/10g 

1CFU/10g 

15 Định lượng nấm men và nấm 

mốc trong mẫu có hoạt độ nước 

nhỏ hơn hoắc 0,95 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

ICUMSA GS 2/3-

47:2015 

10 CFU/10g 

1CFU/10g 
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